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125 1 N01.01.010

Bông (gòn), bông tẩm 

dung dịch các loại, các 

cỡ

Bông y tế 1 kg 12 kg/thùng Bảo Thạch Việt Nam Kg 143.325 120 17.199.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT 

BỊ Y TẾ BẢO 

THẠCH

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

126 1 N01.01.010

Bông (gòn), bông tẩm 

dung dịch các loại, các 

cỡ

Gòn làm thuốc đã 

tiệt trùng 4 viên
4 viên/gói Bảo Thạch Việt Nam Gói 2.520 5.000 12.600.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT 

BỊ Y TẾ BẢO 

THẠCH

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

127 1 N01.01.010

Bông (gòn), bông tẩm 

dung dịch các loại, các 

cỡ

Gòn sanh: 

1.Gòn viên: 7 viên 

2.Bông gạc: 2 viên

1 bộ/gói Bảo Thạch Việt Nam Gói 5.985 3.000 17.955.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT 

BỊ Y TẾ BẢO 

THẠCH

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

128 1 N01.01.010

Bông (gòn), bông tẩm 

dung dịch các loại, các 

cỡ

Gòn tiêm thuốc: 

25gr tiệt trùng
25gr/gói Bảo Thạch Việt Nam Gói 25g 5.670 6.000 34.020.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT 

BỊ Y TẾ BẢO 

THẠCH

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

129 1 N01.01.010

Bông (gòn), bông tẩm 

dung dịch các loại, các 

cỡ

Bông nha chu đã tiệt 

trùng 3cmx3cm 
25gr/gói Bảo Thạch Việt Nam Gói 5.985 1.000 5.985.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT 

BỊ Y TẾ BẢO 

THẠCH

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

130 1 N01.01.010

Bông (gòn), bông tẩm 

dung dịch các loại, các 

cỡ

Thay băng vết 

thương sạch: 1.Gòn 

viên: 6 viên 

2. Gòn bao: 7x 16 

cm: 2 miếng)

1 bộ/gói Bảo Thạch Việt Nam Gói 4.095 14.000 57.330.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT 

BỊ Y TẾ BẢO 

THẠCH

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

131 1 N01.01.010

Bông (gòn), bông tẩm 

dung dịch các loại, các 

cỡ

Thay băng vết 

thương nhiễm đã tiệt 

trùng: 

- Gòn viên: 10 viên

- Gòn bao: 

7cmx14cm: 5 miếng

- Meche: 0,7cm x 

50cm: 1 sợi)

1 bộ/gói Bảo Thạch Việt Nam Gói 6.930 3.000 20.790.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT 

BỊ Y TẾ BẢO 

THẠCH

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

132 9 N02.01.020
Băng chun, băng đàn hồi 

các loại, các cỡ

Băng cuộn y tế, 

Size: 0,07m x 1,5m

5 cuộn/ bịch;

2000 cuộn/ thùng
Bảo Thạch Việt Nam Cuộn 1.050 6.000 6.300.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT 

BỊ Y TẾ BẢO 

THẠCH

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

133 18 N02.03.020 Gạc các loại, các cỡ
Gạc y tế 0,8m (Mật 

độ sợi: 18x20/inch2)
1000m/ kiện Bảo Thạch Việt Nam Mét 4.725 2.000 9.450.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT 

BỊ Y TẾ BẢO 

THẠCH

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

1
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134 18 N02.03.020 Gạc các loại, các cỡ
Bông gạc ĐVT 6cm 

x 10cm
Gói 10 miếng Bảo Thạch Việt Nam Gói 12.390 6.000 74.340.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT 

BỊ Y TẾ BẢO 

THẠCH

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

135 18 N02.03.020 Gạc các loại, các cỡ
Bông gạc ĐVT 

10cm x 10cm
Gói 10 miếng Bảo Thạch Việt Nam Gói 13.440 19.000 255.360.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT 

BỊ Y TẾ BẢO 

THẠCH

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

136 18 N02.03.020 Gạc các loại, các cỡ

Gạc phẫu thuật tiệt 

trùng có cản quang 

Size: 40cm x 40cm 

x 4 lớp

5 miếng/gói Bảo Thạch Việt Nam Gói 34.125 150 5.118.750

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT 

BỊ Y TẾ BẢO 

THẠCH

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

137 18 N02.03.020 Gạc các loại, các cỡ

Gạc dẫn lưu nội soi 

cản quang tiệt trùng 

size: 3cm x 80cm x 

4 lớp

5 miếng/gói Bảo Thạch Việt Nam Gói 9.450 50 472.500

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT 

BỊ Y TẾ BẢO 

THẠCH

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

138 317 N08.00.310
Mặt nạ (mask) các loại, 

các cỡ

Khẩu trang 3 lớp tiệt 

trùng

50 cái/bịch;

1000 cái/thùng
Bảo Thạch Việt Nam Cái 735 200.000 147.000.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT 

BỊ Y TẾ BẢO 

THẠCH

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

139

Áo phẫu thuật làm 

từ vải không dệt đã 

tiệt trùng

50 cái/thùng Bảo Thạch Việt Nam Cái 11.025 50 551.250

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT 

BỊ Y TẾ BẢO 

THẠCH

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

140 Test HbeAg Hộp/50 test

Nantong Egens 

Biotechnology 

Co., Ltd.

 Trung Quốc Test 15.590 150 2.338.500

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN 

TRE

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

141 Test HbsAg Hộp/50 test

Nantong Egens 

Biotechnology 

Co., Ltd. 

Trung Quốc Test 8.250 2.000 16.500.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN 

TRE

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

142 Test Dengue NS1 Hộp/40 test

Nantong Egens 

Biotechnology 

Co., Ltd. 

Trung Quốc Test 51.450 660 33.957.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN 

TRE

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

143
Test gây nghiện 

MOP 
Hộp/50 test

Nantong Egens 

Biotechnology 

Co., Ltd.

Trung Quốc Test 9.250 1.000 9.250.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN 

TRE

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

2
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144 Test gây nghiện THC Hộp/50 test

Nantong Egens 

Biotechnology 

Co., Ltd.

Trung Quốc Test 15.290 1.000 15.290.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN 

TRE

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

145
Test gây nghiện  

AMP
Hộp/50 test

Nantong Egens 

Biotechnology 

Co., Ltd. 

Trung Quốc Test 15.290 1.000 15.290.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN 

TRE

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

146
Test gây nghiện 

MET
Hộp/50 test

Nantong Egens 

Biotechnology 

Co., Ltd.

Trung Quốc Test 15.290 1.000 15.290.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN 

TRE

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

147 84 N03.07.070
Túi, lọ, hộp đựng bệnh 

phẩm các loại, các cỡ

Ống nghiệm trắng 

không nắp 5ml 
Bịch/500 ống

Ningbo MFLAB 

Medical 

Instruments Co., 

Ltd.

 Trung Quốc Ống 194 15.000 2.910.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN 

TRE

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

148 308 N08.00.190 Đầu côn các loại, các cỡ Đầu cone xanh Bịch/500 cái

Ningbo MFLAB 

Medical 

Instruments Co., 

Ltd.

Trung Quốc Cái 79 10.000 790.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN 

TRE

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

149 308 N08.00.190 Đầu côn các loại, các cỡ Đầu cone vàng Bịch/1.000 cái

Ningbo MFLAB 

Medical 

Instruments Co., 

Ltd.

Trung Quốc Cái 69 15.000 1.035.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN 

TRE

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

150 Giấy in nhiệt 58*30 Lốc/4 cuộn

Ningbo MFLAB 

Medical 

Instruments Co., 

Ltd.

 Trung Quốc Cuộn 12.890 30 386.700

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN 

TRE

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

151 39 N03.01.070
Bơm tiêm liền kim dùng 

một lần các loại, các cỡ

Bơm tiêm sử dụng 

một lần Vikimco 

10ml/cc + kim 23G 

x 1''

 Hộp/100 cây 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long.

Việt Nam  Cây 889 6.500 5.778.500

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN 

TRE

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

152 39 N03.01.070
Bơm tiêm liền kim dùng 

một lần các loại, các cỡ

Bơm tiêm sử dụng 

một lần Vikimco 

20ml/cc + kim 23G 

x 1''

 Hộp/50 cây 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long

 Việt Nam  Cây 1.635 2.500 4.087.500

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN 

TRE

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

153 39 N03.01.070
Bơm tiêm liền kim dùng 

một lần các loại, các cỡ

Bơm tiêm sử dụng 

một lần Vikimco 

50ml/cc  cho ăn

 Hộp/25 cây 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long 

Việt Nam  Cây 4.025 200 805.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN 

TRE

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

3
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154 39 N03.01.070
Bơm tiêm liền kim dùng 

một lần các loại, các cỡ

Bơm tiêm sử dụng 

một lần Vikimco 

5ml/cc + kim 23G x 

1''

 Hộp/100 cây 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long 

Việt Nam  Cây 602 150.000 90.300.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN 

TRE

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

155 67 N03.05.010

Dây dẫn, dây truyền 

dịch các loại, các cỡ 

(bao gồm cả chạc nối, 

bộ phân phối, cổng chia, 

ống nối đi kèm)

Dây truyền dịch 

cánh bướm dùng 

một lần Vikimco 

23G x 3/4''

 Hộp/50 sợi 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long   

Việt Nam sợi 1.545 800 1.236.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN 

TRE

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

156 46 N03.02.060
Kim lấy máu, lấy thuốc 

các loại, các cỡ

Kim tiêm sử dụng 

một lần Vikimco 

23G x 1''

 Hộp/100 cây 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Cửu 

Long 

 Việt Nam Cây 295 43.000 12.685.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN 

TRE

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

157 73 N03.06.010
Găng cao su các loại, 

các cỡ

Găng tay cao su y tế 

có bột 290mm HTC
Hộp/50 đôi

Công ty Cổ phần 

Găng tay HTC 
 Việt Nam đôi 1.470 230.000 338.100.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẾN 

TRE

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

158 80 N03.07.030
Túi, bao gói tiệt trùng 

các loại, các cỡ

Túi ép tiệt trùng loại 

dẹp 100mm*200m
08 cuộn/ thùng B.M.S Việt Nam Cuộn 302.000 7 2.114.000

CÔNG TY 

TNHH 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ B.M.S

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

159 80 N03.07.030
Túi, bao gói tiệt trùng 

các loại, các cỡ

Túi ép tiệt trùng loại 

dẹp 150mm*200m
06 cuộn/ thùng B.M.S Việt Nam Cuộn 424.000 12 5.088.000

CÔNG TY 

TNHH 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ B.M.S

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

160 80 N03.07.030
Túi, bao gói tiệt trùng 

các loại, các cỡ

Túi ép tiệt trùng loại 

dẹp 200mm*200m
04 cuộn/ thùng B.M.S Việt Nam Cuộn 530.000 5 2.650.000

CÔNG TY 

TNHH 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ B.M.S

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

161 80 N03.07.030
Túi, bao gói tiệt trùng 

các loại, các cỡ

Túi ép tiệt trùng loại 

dẹp 300mm*200m
04 cuộn/ thùng B.M.S Việt Nam Cuộn 742.000 5 3.710.000

CÔNG TY 

TNHH 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ B.M.S

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

162 223 N07.01.500
Phim X- quang các loại, 

các cỡ

Phim in khô 

Codonics 

DirectVista

Blue film 28 x 35 

cm (11”x14”)

Hộp/tấm Codonics Mỹ Hộp 3.360.000 90 302.400.000

CÔNG TY 

TNHH THIẾT 

BỊ Y TẾ ĐỨC 

TRÍ

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

4
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163 Lamelles 22x 22    Hộp/100 Greetmed Trung Quốc Hộp/100 15.000 45 675.000

CÔNG TY 

TNHH 

TRANG 

THIẾT BỊ  Y 

TẾ HOÀNG 

KIM

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

164 43 N03.02.030
Kim chích máu các loại, 

các cỡ
Kim lancet dùng tay Hộp 200 cái Greetmed Trung Quốc Hộp 35.000 20 700.000

CÔNG TY 

TNHH 

TRANG 

THIẾT BỊ  Y 

TẾ HOÀNG 

KIM

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

165 11 N02.01.040
Băng cuộn, băng cá 

nhân các loại, các cỡ

Băng keo lụa 

2.5cm*5y
Hộp 12 cuộn Greetmed Trung Quốc Cuộn 10.500 6.000 63.000.000

CÔNG TY 

TNHH 

TRANG 

THIẾT BỊ  Y 

TẾ HOÀNG 

KIM

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

166 94 N04.02.010
Bộ rửa dạ dày sử dụng 

một lần các loại, các cỡ
Bộ rửa dạ dày Gói 1 bộ Hangzhou  Trung Quốc Bộ 65.000 100 6.500.000

CÔNG TY 

TNHH 

TRANG 

THIẾT BỊ  Y 

TẾ HOÀNG 

KIM

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

167

Blood Glucose 

Strips (Que thử 

đường huyết)

50 que/hộp

Ningbo MFLab 

Medical 

Instruments Co., 

Ltd 

 China Que 5.400 3.000 16.200.000

 CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

168
Capillary (Ống 

Hematocrite)
Lọ 100 cái

Ningbo MFLab 

Medical 

Instruments Co., 

Ltd 

 China Lọ 41.000 10 410.000

 CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

169
Anti-A Monoclonal 

Reagent 10ml
hộp 1 Atlas Jordan Lọ 86.100 13 1.119.300

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

170
Anti-B Monoclonal 

Reagent 10ml
hộp 1 Atlas Jordan Lọ 86.100 13 1.119.300

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

5



STT

STT Theo 

danh mục 

TT04

Mã số theo 

danh mục 

TT04

Tên VTYT Tên Thương mại Quy cách Hãng sản xuất
Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Đơn giá đã 

gồm thuế
Số lượng Thành tiền

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên đơn vị 

(Sở y tế/ cơ 

sở KCB)

Tỉnh/TP
Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

171

HCV (Hepatitis C 

Virus Rapid Test 

Strip 4mm)

hộp 50 Abon China Test 12.600 400 5.040.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

172
URS-10 Mission 

(hộp 100 test)
thùng 50 Acon China hộp 180.600 50 9.030.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

173 83 N03.07.060

Túi, lọ, cát-sét (cassette) 

đựng hoặc đo lượng chất 

thải tiết, dịch xả các 

loại, các cỡ

Lọ đựng nước tiểu bịch 100 HTM Việt Nam Lọ 987 5.000 4.935.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

174 84 N03.07.070
Túi, lọ, hộp đựng bệnh 

phẩm các loại, các cỡ
Tube serum plast bịch 500 HTM Việt Nam Tube 693 2.500 1.732.500

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

175 84 N03.07.070
Túi, lọ, hộp đựng bệnh 

phẩm các loại, các cỡ
Ống Heparin hộp 100 HTM Việt Nam Ống 777 10.000 7.770.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

176 84 N03.07.070
Túi, lọ, hộp đựng bệnh 

phẩm các loại, các cỡ
Ống EDTA 1,2ml hộp 100 HTM Việt Nam Ống 628 60.000 37.680.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

177 84 N03.07.070
Túi, lọ, hộp đựng bệnh 

phẩm các loại, các cỡ
Ống Chimigly hộp 100 HTM Việt Nam Tube 819 10.000 8.190.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

6



STT

STT Theo 

danh mục 

TT04

Mã số theo 

danh mục 

TT04

Tên VTYT Tên Thương mại Quy cách Hãng sản xuất
Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Đơn giá đã 

gồm thuế
Số lượng Thành tiền

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên đơn vị 

(Sở y tế/ cơ 

sở KCB)

Tỉnh/TP
Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

178 Lam kính 7102 thùng 50 Greetmed China Hộp 14.300 40 572.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

179 6 N01.02.040

Dung dịch sát khuẩn, 

khử trùng trong phòng 

xét nghiệm, buồng mổ, 

buồng bệnh các loại

Aniosym Synergy 5, 

can 5 lít
thùng 4 Anios Pháp Can 1.791.900 8 14.335.200

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

180 6 N01.02.040

Dung dịch sát khuẩn, 

khử trùng trong phòng 

xét nghiệm, buồng mổ, 

buồng bệnh các loại

Anios Opaster 5 lít thùng 4 Anios Pháp Can 921.900 10 9.219.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

181 5 N01.02.030

Dung dịch sát khuẩn, 

khử trùng dụng cụ các 

loại

Germisep 2,5g hộp 100 Hovid Malaysia Viên 3.843 14.000 53.802.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

182 8 N02.01.010

Băng bột bó, vải lót bó 

bột, tất lót bó bột các 

loại, các cỡ

Băng bó bột 15cm x 

2.7m
thùng 120 Anji wande China cái 10.290 700 7.203.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

183 11 N02.01.040
Băng cuộn, băng cá 

nhân các loại, các cỡ
Urgocrepe 10cm hộp 1 Urgo Thái Lan cuộn 134.400 60 8.064.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

184 39 N03.01.070
Bơm tiêm liền kim dùng 

một lần các loại, các cỡ
Bơm tiêm 1ml + kim hộp 100 MPV Việt Nam Cái 588 25.000 14.700.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

7



STT

STT Theo 

danh mục 

TT04

Mã số theo 

danh mục 

TT04

Tên VTYT Tên Thương mại Quy cách Hãng sản xuất
Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Đơn giá đã 

gồm thuế
Số lượng Thành tiền

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên đơn vị 

(Sở y tế/ cơ 

sở KCB)

Tỉnh/TP
Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

185 39 N03.01.070
Bơm tiêm liền kim dùng 

một lần các loại, các cỡ

Bơm tiêm 3ml+ kim 

25 G x 1/2 
hộp 100 MPV Việt Nam Cái 588 40.000 23.520.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

186 47 N03.02.070
Kim luồn mạch máu các 

loại, các cỡ

Kim luồn tĩnh mạch 

20G,22G,24G
hộp 100 Medikit India Cái 2.394 17.000 40.698.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

187 56 N03.03.070
Kim gây tê, gây mê các 

loại, các cỡ
Kim gây tê số 27 hộp 100 Terumo Nhật Cây 1.407 3.000 4.221.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

188 67 N03.05.010

Dây dẫn, dây truyền 

dịch các loại, các cỡ 

(bao gồm cả chạc nối, 

bộ phân phối, cổng chia, 

ống nối đi kèm)

Dây truyền dịch 20 

giọt
gói 1 Greetmed China Cái 2.730 30.000 81.900.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

189 68 N03.05.020

Dây dẫn, dây truyền khí 

các loại, các cỡ (bao 

gồm cả chạc nối, ống 

nối đi kèm)

Sonde oxy 2 lỗ 

người lớn (Oxygen 

canula)

gói 1 An Phú Việt Nam Cái 3.990 2.500 9.975.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

190 68 N03.05.020

Dây dẫn, dây truyền khí 

các loại, các cỡ (bao 

gồm cả chạc nối, ống 

nối đi kèm)

Sonde oxy 2 lỗ trẻ 

em (Oxygen canula) 
gói 1 An Phú Việt Nam Cái 3.990 600 2.394.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

191 69 N03.05.030

Dây dẫn, dây truyền 

máu, truyền chế phẩm 

máu các loại, các cỡ

Khóa 3 ngã 25cm gói 1 Zibo China Sợi 3.990 1.000 3.990.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

8



STT

STT Theo 

danh mục 

TT04

Mã số theo 

danh mục 

TT04

Tên VTYT Tên Thương mại Quy cách Hãng sản xuất
Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Đơn giá đã 

gồm thuế
Số lượng Thành tiền

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên đơn vị 

(Sở y tế/ cơ 

sở KCB)

Tỉnh/TP
Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

192 77 N03.06.050

Găng tay vô trùng dùng 

trong thủ thuật, phẫu 

thuật các loại, các cỡ

Găng tay phẫu thuật 

tiệt trùng size 

6,5;7;7,5;8

gói 1 Tân Xuân Tâm Việt Nam Đôi 2.961 13.000 38.493.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

193 88 N04.01.030

Ống nội khí quản sử 

dụng một lần các loại, 

các cỡ (bao gồm ống nội 

khí quản canlene)

Ống nội khí quản có 

bóng chèn các số 
hộp 10 Greetmed China Cái 12.600 84 1.058.400

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

194 68 N03.05.020

Dây dẫn, dây truyền khí 

các loại, các cỡ (bao 

gồm cả chạc nối, ống 

nối đi kèm)

Sonde dạ dày các số 

không nắp dài 

125cm (Stomach 

tube)

hộp 50 Greetmed China cái 3.150 50 157.500

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

195 68 N03.05.020

Dây dẫn, dây truyền khí 

các loại, các cỡ (bao 

gồm cả chạc nối, ống 

nối đi kèm)

Ống thông dạ dày có 

nắp số 

6;8;10;12;14;16;18 

120cm

hộp 50 Greetmed China Cái 3.150 100 315.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

196 68 N03.05.020

Dây dẫn, dây truyền khí 

các loại, các cỡ (bao 

gồm cả chạc nối, ống 

nối đi kèm)

Ống Foley 2 nhánh 

số 12;14; 

16;;18;20;22;24; 

400mm

hộp 10 Zibo China cái 8.820 1.000 8.820.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

197 99 N04.02.060
Ống, dây hút đờm, dịch, 

khí, mỡ các loại, các cỡ
Ống hút nhớt các số  hộp 50 Greetmed China Cái 1.785 100 178.500

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

198 99 N04.02.060
Ống, dây hút đờm, dịch, 

khí, mỡ các loại, các cỡ

Dây hút đàm có 

kiểm soát các số 
hộp 50 Greetmed China Cái 1.785 100 178.500

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

9



STT

STT Theo 

danh mục 

TT04

Mã số theo 

danh mục 

TT04

Tên VTYT Tên Thương mại Quy cách Hãng sản xuất
Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Đơn giá đã 

gồm thuế
Số lượng Thành tiền

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên đơn vị 

(Sở y tế/ cơ 

sở KCB)

Tỉnh/TP
Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

199 120 N05.02.030
Chỉ khâu không tiêu các 

loại, các cỡ

Carelon 4/0, 75cm, 

M15E18 (kim tam 

giác 18mm phủ 

silicon, 3/8c)

hộp 24 CPT Việt Nam Tép 13.650 1.900 25.935.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

200 120 N05.02.030
Chỉ khâu không tiêu các 

loại, các cỡ

Caresilk 2/0, 75cm, 

S30E24 (kim tam 

giác 24mm phủ 

silicon, 3/8c)

hộp 24 CPT Việt Nam Tép 17.010 400 6.804.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

201 120 N05.02.030
Chỉ khâu không tiêu các 

loại, các cỡ

Caresilk 3/0, 75cm, 

S20E18 (kim tam 

giác 18mm phủ 

silicon, 3/8c)

hộp 24 CPT Việt Nam Tép 17.010 400 6.804.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

202 120 N05.02.030
Chỉ khâu không tiêu các 

loại, các cỡ

Carelon 3/0, 75cm, 

M25E26 (kim tam 

giác 26mm phủ 

silicon, 3/8c)

hộp 24 CPT Việt Nam Tép 12.600 1.000 12.600.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

203 121 N05.02.040
Chỉ khâu liền kim các 

loại, các cỡ

Trustigut © 3/0, 

75cm, C25E18 (kim 

tam giác 18mm phủ 

silicon, 3/8c)

hộp 24 CPT Việt Nam Tép 24.150 600 14.490.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

204 121 N05.02.040
Chỉ khâu liền kim các 

loại, các cỡ

Trustigut © 3/0, 

75cm, C25A26 (kim 

tròn 26mm phủ 

silicon, 1/2c)

hộp 24 CPT Việt Nam Tép 24.150 120 2.898.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

205 121 N05.02.040
Chỉ khâu liền kim các 

loại, các cỡ

Trustigut © 2/0, 

75cm, C30A26 (kim 

tròn 26mm phủ 

silicon, 1/2c)

hộp 24 CPT Việt Nam Tép 24.150 600 14.490.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

10



STT

STT Theo 

danh mục 

TT04

Mã số theo 

danh mục 

TT04

Tên VTYT Tên Thương mại Quy cách Hãng sản xuất
Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Đơn giá đã 

gồm thuế
Số lượng Thành tiền

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên đơn vị 

(Sở y tế/ cơ 

sở KCB)

Tỉnh/TP
Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

206 313 N08.00.240
Đè lưỡi (gỗ, inox, sắt) 

các loại, các cỡ

Đè lưỡi gỗ tiệt trùng 

(hộp 100 que)
thùng 30 Tanaphar Việt Nam Hộp 26.250 150 3.937.500

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

207 317 N08.00.310
Mặt nạ (mask) các loại, 

các cỡ

Mask khí dung 

người lớn, TE
bao 1 Zibo China Cái 13.230 2.200 29.106.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

208 Dây garrot bịch 10 Greetmed China  Cái 1.680 250 420.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

209 315 N08.00.260
Kìm, khóa, kẹp (clip, 

clamp) các loại, các cỡ
Kẹp rốn hộp 100 Greetmed China Cái 1.260 120 151.200

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

210 Gel siêu âm 5kg carton 4 Turkuaz Turkey Thùng 123.900 20 2.478.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

211
Giấy ECG 3 cần 6 

cm
hộp 10 Telepaper Malaysia cuộn 14.300 600 8.580.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

212
Giấy siêu âm UPP 

110S
hộp 10 Telepaper Malaysia Cái 129.800 30 3.894.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

11



STT

STT Theo 

danh mục 

TT04

Mã số theo 

danh mục 

TT04

Tên VTYT Tên Thương mại Quy cách Hãng sản xuất
Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Đơn giá đã 

gồm thuế
Số lượng Thành tiền

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên đơn vị 

(Sở y tế/ cơ 

sở KCB)

Tỉnh/TP
Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

213 223 N07.01.500
Phim X- quang các loại, 

các cỡ

Phim X quang 

30*40cm 
hộp 100 Carestream Mỹ Tấm 11.760 1.000 11.760.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

214 5 N01.02.030

Dung dịch sát khuẩn, 

khử trùng dụng cụ các 

loại

Hexanios G+R, 1 lít thùng 12 Anios Pháp Chai 1 lít 336.000 15 5.040.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

215 Nón phẩu thuật gói 1 Hưng Phát Việt Nam Cái 672 5.000 3.360.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

216 281 N07.06.050

Khung, đai, nẹp, thanh 

luồn dùng trong chấn 

thương - chỉnh hình và 

phục hồi chức năng các 

loại, các cỡ

Đai cột sống các số gói 1 Gia Hưng Việt Nam Cái 44.100 20 882.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

217 281 N07.06.050

Khung, đai, nẹp, thanh 

luồn dùng trong chấn 

thương - chỉnh hình và 

phục hồi chức năng các 

loại, các cỡ

Đai xương đòn các 

số
gói 1 Gia Hưng Việt Nam Cái 19.530 120 2.343.600

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

218 281 N07.06.050

Khung, đai, nẹp, thanh 

luồn dùng trong chấn 

thương - chỉnh hình và 

phục hồi chức năng các 

loại, các cỡ

Đai treo tay gói 1 Gia Hưng Việt Nam Cái 16.800 120 2.016.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

219 281 N07.06.050

Khung, đai, nẹp, thanh 

luồn dùng trong chấn 

thương - chỉnh hình và 

phục hồi chức năng các 

loại, các cỡ

Nẹp cẳng tay các số gói 1 Gia Hưng Việt Nam Cái 26.880 250 6.720.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

12



STT

STT Theo 

danh mục 

TT04

Mã số theo 

danh mục 

TT04

Tên VTYT Tên Thương mại Quy cách Hãng sản xuất
Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Đơn giá đã 

gồm thuế
Số lượng Thành tiền

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên đơn vị 

(Sở y tế/ cơ 

sở KCB)

Tỉnh/TP
Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

220 281 N07.06.050

Khung, đai, nẹp, thanh 

luồn dùng trong chấn 

thương - chỉnh hình và 

phục hồi chức năng các 

loại, các cỡ

Đai cổ mềm gói 1 Gia Hưng Việt Nam Cái 26.250 5 131.250

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

221 281 N07.06.050

Khung, đai, nẹp, thanh 

luồn dùng trong chấn 

thương - chỉnh hình và 

phục hồi chức năng các 

loại, các cỡ

Nẹp Iselline 25 cm gói 1 Gia Hưng Việt Nam Cái 10.500 50 525.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

222
Máy đo huyết áp 

ngưới lớn
hộp 1 Kenzmedico Nhật Cái 338.100 100 33.810.000

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM VÀ 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ HÀO TÍN

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

223 3 N01.02.010

Dung dịch rửa tay sát 

khuẩn dùng trong khám 

bệnh, thực hiện phẫu 

thuật, thủ thuật, xét 

nghiệm các loại

Alcool 700 Can 20 lít

Chi nhánh Công 

ty Cổ phần Dược 

phẩm OPC tại 

Bình Dương - 

Nhà máy Dược 

phẩm OPC 

Việt Nam Lít 23.310 60 1.398.600

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM OPC

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

224 3 N01.02.010

Dung dịch rửa tay sát 

khuẩn dùng trong khám 

bệnh, thực hiện phẫu 

thuật, thủ thuật, xét 

nghiệm các loại

Alcool 900 Can 20 lít

Chi nhánh Công 

ty Cổ phần Dược 

phẩm OPC tại 

Bình Dương - 

Nhà máy Dược 

phẩm OPC 

Việt Nam Lít 27.300 1.000 27.300.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM OPC

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

225 8 N02.01.010

Băng bột bó, vải lót bó 

bột, tất lót bó bột các 

loại, các cỡ

Băng bó bột 10cm x 

2.7m(P.O.P 

10cmx2.7m)

Thùng/240 cuộn
Changzhou 

operson
Trung Quốc cái 7.800 800 6.240.000

Công ty TNHH 

Thương Mại 

Dịch Vụ Vũ 

Thuận

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

226 66 N03.04.010
Kim châm cứu các loại, 

các cỡ

Kim châm cứu 0,3 x 

25mm
Hộp/100 cây Changchun AIK Trung Quốc Cây 396 100.000 39.600.000

Công ty TNHH 

Thương Mại 

Dịch Vụ Vũ 

Thuận

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

227 66 N03.04.010
Kim châm cứu các loại, 

các cỡ

Kim châm cứu 0,3 x 

30mm
Hộp/100 cây Changchun AIK Trung Quốc Cây 396 100.000 39.600.000

Công ty TNHH 

Thương Mại 

Dịch Vụ Vũ 

Thuận

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

13



STT

STT Theo 

danh mục 

TT04

Mã số theo 

danh mục 

TT04

Tên VTYT Tên Thương mại Quy cách Hãng sản xuất
Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Đơn giá đã 

gồm thuế
Số lượng Thành tiền

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên đơn vị 

(Sở y tế/ cơ 

sở KCB)

Tỉnh/TP
Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

228 66 N03.04.010
Kim châm cứu các loại, 

các cỡ

Kim châm cứu 0,3 x 

40mm
Hộp/100 cây Changchun AIK Trung Quốc Cây 396 100.000 39.600.000

Công ty TNHH 

Thương Mại 

Dịch Vụ Vũ 

Thuận

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

229 66 N03.04.010
Kim châm cứu các loại, 

các cỡ

Kim châm cứu 0,3 x 

75mm
Hộp/100 cây Changchun AIK Trung Quốc Cây 396 90.000 35.640.000

Công ty TNHH 

Thương Mại 

Dịch Vụ Vũ 

Thuận

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

230 83 N03.07.060

Túi, lọ, cát-sét (cassette) 

đựng hoặc đo lượng chất 

thải tiết, dịch xả các 

loại, các cỡ

Túi đựng nước tiểu Thùng/200 cái An phú Việt Nam Cái 4.468 200 893.600

Công ty TNHH 

Thương Mại 

Dịch Vụ Vũ 

Thuận

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

231 68 N03.05.020

Dây dẫn, dây truyền khí 

các loại, các cỡ (bao 

gồm cả chạc nối, ống 

nối đi kèm)

Nelaton 1 nhánh số 

8, 12,14 
Thùng/400 cái Minh tâm Việt Nam Cái 5.000 900 4.500.000

Công ty TNHH 

Thương Mại 

Dịch Vụ Vũ 

Thuận

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

232 317 N08.00.310
Mặt nạ (mask) các loại, 

các cỡ

Mask oxy nồng độ 

cao người lớn, trẻ em
Thùng/100 cái

Changzhou 

operson
Trung Quốc Cái 14.200 50 710.000

Công ty TNHH 

Thương Mại 

Dịch Vụ Vũ 

Thuận

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

233
Bóp bóng người lớn, 

trẻ em các cỡ
Hộp/1 cái Ningbo greetmed Trung Quốc Cái 196.000 20 3.920.000

Công ty TNHH 

Thương Mại 

Dịch Vụ Vũ 

Thuận

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

234
Giấy monitor sản 

khoa 152x90x150
Hộp/10 xấp Tianjin Trung Quốc Xấp 68.000 20 1.360.000

Công ty TNHH 

Thương Mại 

Dịch Vụ Vũ 

Thuận

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
325/QĐ-

TTYT
25/03/2019

235 ETHANOL FL
6x10ml+10ml 

Cal
Chema  Italia   ml  29.260 500 14.630.000

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

236 ALBUMIN 4x125ml Chema  Italia   ml  1.254 1.200 1.504.800

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

237 AUTOCAL H 10x3ml Chema  Italia  ml 68.030 150 10.204.425

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

238 GPT/ALT FL IFCC 8x50ml Chema  Italia   ml  2.299 10.000 22.990.000

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

239 AMYLASE FL 12x20ml Chema  Italia   ml  16.020 1.200 19.223.820

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

14



STT

STT Theo 

danh mục 

TT04

Mã số theo 

danh mục 

TT04

Tên VTYT Tên Thương mại Quy cách Hãng sản xuất
Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Đơn giá đã 

gồm thuế
Số lượng Thành tiền

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên đơn vị 

(Sở y tế/ cơ 

sở KCB)

Tỉnh/TP
Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

240 GOT/AST FL IFCC 8x50ml Chema  Italia   ml  2.299 10.000 22.990.000

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

241
DIRECT 

BILIRUBIN FL
10x50ml Chema  Italia   ml  1.946 1.000 1.945.600

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

242
TOTAL 

BILIRUBIN FL
10x50ml Chema  Italia   ml  1.946 1.000 1.945.600

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

243 UREA UV FL 8x50ml Chema  Italia   ml  2.363 5.000 11.813.250

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

244 CHOLESTEROL FL 4x100ml Chema  Italia   ml  2.085 6.000 12.511.500

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

245 CREATININE 4x125ml Chema  Italia   ml  1.877 6.000 11.263.200

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

246
CK-NAC FL 

IFCC/DGKC 
12x10ml Chema  Italia   ml  16.720 360 6.019.200

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

247
CK-MB FL 

IFCC/DGKC
12x10ml Chema  Italia   ml  30.305 720 21.819.600

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

248 CALCIUM 4x125ml Chema  Italia   ml  1.881 3.000 5.643.000

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

249 GLUCOSE FL 4x100ml Chema  Italia   ml  1.668 20.000 33.364.000

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

250 DIRECT HbA1c

1x30ml (R1 : 

1x30 ml; R2 : 

1x10 ml; R3 : 

1x125 ml)

Spinreact  Spain   ml  47.025 3.000 141.075.000

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

251
DIRECT HbA1c 

CAL
4x0.5ml Spinreact  Spain   ml  1.567.500 14 21.945.000

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

252
DIRECT HbA1c 

CONTROL
4x0.5ml Spinreact  Spain   ml  2.090.000 14 29.260.000

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

253 GAMMA GT FL 8x50ml Chema  Italia   ml  4.170 3.200 13.342.560

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

254 IRON FZ 8x50ml Chema  Italia  ml 3.420 2.000 6.840.000

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

255 HDL-DIRECT FL 6x20+2x20ml Chema  Italia   ml  28.738 3.000 86.212.500

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

15
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trúng thầu

256
TRIGLYCERIDES 

FL
4x100ml Chema  Italia   ml  4.703 6.000 28.215.000

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

257 URIC ACID T FL 4x100ml Chema  Italia   ml  2.710 2.400 6.504.840

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

258 CUVETTES 250 cái/Hộp

Ningbo MFLab 

Medical 

Instruments Co., 

Ltd

 China   Cái  19.019 9.000 171.171.000

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

259 NA/K/CL PACK 800ml Diamond  USA   ml  5.047 17.000 85.804.950

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

260 DAILY RINSE KIT 100ml Diamond  USA   ml  14.250 500 7.125.000

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

261

MISSION 

CONTROL BG & 

ISE 1.2.3

3x10x1.8ml Diamond  USA   ml  43.981 100 4.398.120

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

262

MISSION 

CONTROL BG & 

ISE 1.2.3

3x10x1.8ml Diamond  USA   ml  43.981 100 4.398.120

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

263 SAMPLE CUPS 500 cái/Gói

Ningbo MFLab 

Medical 

Instruments Co., 

Ltd

 China   Cái  1.045 20.000 20.900.000

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

264
THERMAL 

PRINTER PAPERS
Cuộn

Ningbo MFLab 

Medical 

Instruments Co., 

Ltd 

 China   Cuộn  36.575 20 731.500

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

265
SOLUTION 

ISOTONIQUE LMG
20L SFRI  France   ml  84 1.000.000 83.600.000

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

266 LYSE LMG 2L SFRI  France   ml  2.195 35.000 76.807.500

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

267
DÉTERGENT 

ISOTONIQUE LMG
20L SFRI  France   ml  105 600.000 62.700.000

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

268 HEMACLAIR 50ml SFRI  France   ml  7.681 400 3.072.300

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

269 DILUANT ST 20L SFRI  France   ml  79 800.000 63.080.000

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

270 LYSOGLOBINE K 500ml SFRI  France   ml  2.874 18.000 51.727.500

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

271 HEMACLAIR 50ml SFRI  France   ml  7.681 400 3.072.300

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

16
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272 BLOODTROL 16 3x3ml SFRI  France  Bộ 3.762.000 12 45.144.000

CÔNG TY 

TNHH TM 

HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

273

RIQAS Monthly 

Haematology

(CTNK Huyết Học) 

Hộp/3x2ml Randox Anh  Hộp 3.740.000 4 14.960.000

CÔNG TY 

TNHH 

TRANG 

THIẾT BỊ 

TRẦN DANH

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

274

RIQAS Monthly

General Clinical 

Chemistry

(CTNK Sinh Hóa) 

Hộp/6x5ml Randox Anh  Hộp 7.280.000 2 14.560.000

CÔNG TY 

TNHH 

TRANG 

THIẾT BỊ 

TRẦN DANH

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

275

 Assayed Chemistry

 Premium Plus Level 

2 (Hum Asy Control  

 2) 

Hộp/20x5ml Randox Anh  Hộp 6.900.000 3 20.700.000

CÔNG TY 

TNHH 

TRANG 

THIẾT BỊ 

TRẦN DANH

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

276

 Assayed Chemistry 

Premium Plus Level 

3 (Hum Asy Control  

 3) 

Hộp/20x5ml Randox Anh  Hộp 6.900.000 3 20.700.000

CÔNG TY 

TNHH 

TRANG 

THIẾT BỊ 

TRẦN DANH

TTYT 

huyện Bình 

Đại

Bến Tre
326/QĐ-

TTYT
25/03/2019

635
Pack Solution 

(Na/K/Ca/PH)
FLUID PACK 800ml Diamond USA ml 5.869 25.000 146.712.500

CÔNG TY

 TNHH TM

 HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

409/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

636 DAILY RINSE DAILY RINSE KIT 100ml Diamond USA ml 11.737 1.200 14.084.400

CÔNG TY

 TNHH TM

 HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

409/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

637 Chuẩn ion đồ

MISSION 

CONTROL BG & 

ISE 1.2.3

3x10x1.8ml Diamond USA ml 49.392 324 16.003.138

CÔNG TY

 TNHH TM

 HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

409/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

638 ALCOHOL ETHANOL FL

6x10ml + (10ml 

Cal có trong hộp 

thuốc)

Chema Italia ml 31.525 2.600 81.965.000

CÔNG TY

 TNHH TM

 HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

409/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

639  GOT GOT/AST FL IFCC 8x50ml Chema Italia ml 2.774 2.400 6.658.080

CÔNG TY

 TNHH TM

 HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

409/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

640  GPT GPT/ALT FL IFCC 8x50ml Chema Italia ml 2.774 2.400 6.658.080

CÔNG TY

 TNHH TM

 HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

409/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

641  CHLORURES CHLORIDE 10x50ml Chema Italia ml 3.298 1.500 4.947.000

CÔNG TY

 TNHH TM

 HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

409/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

17
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642 CHOLESTEROL CHOLESTEROL FL 4x100ml Chema Italia ml 2.900 13.500 39.154.050

CÔNG TY

 TNHH TM

 HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

409/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

643 CK-MB 
CK-MB FL 

IFCC/DGKC
12x10ml Chema Italia ml 34.920 600 20.952.000

CÔNG TY

 TNHH TM

 HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

409/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

644 CREATININE CREATININE 4x125ml Chema Italia ml 1.868 8.250 15.412.815

CÔNG TY

 TNHH TM

 HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

409/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

645 EXATROL-N
QUANTINORM 

CHEMA 
10x5ml Chema Italia ml 62.274 400 24.909.600

CÔNG TY

 TNHH TM

 HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

409/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

646 GAMMA- GT GAMMA GT FL 8x50ml Chema Italia ml 4.152 2.000 8.303.200

CÔNG TY

 TNHH TM

 HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

409/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

647 GLUCOSE GLUCOSE FL 4x100ml Chema Italia ml 1.661 12.000 19.927.680

CÔNG TY

 TNHH TM

 HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

409/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

648 TRIGLYCERIDES
TRIGLYCERIDES 

FL
4x100ml Chema Italia ml 5.190 8.000 41.516.000

CÔNG TY

 TNHH TM

 HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

409/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

649 UREA UREA UV FL 8x50ml Chema Italia ml 2.352 2.400 5.645.400

CÔNG TY

 TNHH TM

 HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

409/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

650  URIQUE ACID URIC ACID T FL 4x100ml Chema Italia ml 2.699 1.200 3.238.248

CÔNG TY

 TNHH TM

 HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

409/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

651  AMYLASE AMYLASE FL 12x10ml Chema Italia ml 15.132 240 3.631.680

CÔNG TY

 TNHH TM

 HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

409/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

652  ALBUMIN ALBUMIN 4x125ml Chema Italia ml 1.456 1.500 2.183.955

CÔNG TY

 TNHH TM

 HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

409/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

653  HDL Cholesterol PEG 

HDL 

PRECIPITATING 

REAGENT

4x100ml Chema Italia ml 5.578 2.400 13.386.000

CÔNG TY

 TNHH TM

 HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

409/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

654 Cellpack DILUANT ST 20L SFRI France ml 73 1.000.000 72.750.000

CÔNG TY

 TNHH TM

 HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

409/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

655 Stromatolyser WH LYSOGLOBINE K 500ml SFRI France ml 2.934 28.000 82.159.000

CÔNG TY

 TNHH TM

 HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

409/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

656 Cellclean ( 50CL) HEMACLAIR 50ml SFRI France ml 17.460 126 2.199.960

CÔNG TY

 TNHH TM

 HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

409/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

657 CRP định tính CRP LATEX

R:1x5ml 

Control+ 1x1ml 

Control- 1x1ml 

(100T)

Spinreact Spain
Hộp/5ml/

100T
776.000 90 69.840.000

CÔNG TY

 TNHH TM

 HỢP NHẤT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

409/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

18
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658 Microalbumin Microalbumin
2 x 48,6 ml + 2 

x 10ml
PZ Cormay Ba Lan ml 47.898 1.224 58.627.740

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

659 Bilirubin Total Bilirubin Total 
8 x 80ml + 8 x 

20,5ml
PZ Cormay Ba Lan ml 4.577 3.216 14.719.471

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

660 Bilirubin Direct Bilirubin Direct
6 x 70ml + 6 x 

18ml
PZ Cormay Ba Lan ml 4.558 3.216 14.657.338

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

661 Cholesterol Cholesterol 6 x 96,5ml PZ Cormay Ba Lan ml 5.322 11.600 61.740.420

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

662 HDL-Direct HDL-Direct
2 x 37ml + 2 x 

12ml
PZ Cormay Ba Lan ml 54.060 7.840 423.832.752

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

663 Creatinine Jaffe Creatinine Jaffe
6 x 76ml + 6 x 

19,5ml
PZ Cormay Ba Lan ml 4.057 5.048 20.480.746

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

664 Glucose Glucose 6 x 96,5ml PZ Cormay Ba Lan ml 2.051 7.880 16.159.122

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018
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STT

STT Theo 

danh mục 

TT04

Mã số theo 

danh mục 

TT04

Tên VTYT Tên Thương mại Quy cách Hãng sản xuất
Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Đơn giá đã 

gồm thuế
Số lượng Thành tiền

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên đơn vị 

(Sở y tế/ cơ 

sở KCB)

Tỉnh/TP
Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

665 Triglycerides Mono Triglycerides Mono 6 x 60ml PZ Cormay Ba Lan ml 9.064 5.760 52.206.336

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

666 Urea Urea
6 x 74ml + 6 x 

19ml
PZ Cormay Ba Lan ml 7.660 1.872 14.339.052

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

667 Uric Acid Uric Acid 
6 x 78,5ml + 6 x 

20ml
PZ Cormay Ba Lan ml 5.889 480 2.826.835

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

668 Amylase Amylase 6 x 98ml PZ Cormay Ba Lan ml 15.442 960 14.824.656

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

669 ASAT/GOT ASAT/GOT
6 x 76ml + 6 x 

19,5ml
PZ Cormay Ba Lan ml 4.762 2.320 11.047.260

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

670 ALAT/GPT ALAT/GPT
6 x 76ml + 6 x 

19,5ml
PZ Cormay Ba Lan ml 4.762 2.320 11.047.260

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

671 CK-MB CK-MB
2 x 33ml + 2 x 

10.5ml
PZ Cormay Ba Lan ml 45.292 488 22.102.681

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018
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STT

STT Theo 

danh mục 

TT04

Mã số theo 

danh mục 

TT04

Tên VTYT Tên Thương mại Quy cách Hãng sản xuất
Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Đơn giá đã 

gồm thuế
Số lượng Thành tiền

Nhà thầu 

trúng thầu

Tên đơn vị 

(Sở y tế/ cơ 

sở KCB)

Tỉnh/TP
Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

672 Gamma GT Gamma GT
6x 76ml + 6 x1 

9,5ml
PZ Cormay Ba Lan ml 8.601 1.840 15.826.171

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

673 Chloride Chloride 2x50ml + std Greiner Đức ml 7.579 320 2.425.248

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

674  HbA1c Direct  HbA1c Direct

R1: 1 x 79,5ml   

R2: 1 x 32ml  

Hemolysing 

reagent: 2 x 

75ml)

PZ Cormay Ba Lan ml 262.571 714 187.475.380

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

675 Multicalibrator level 1
Multicalibrator level 

1
5ml PZ Cormay Ba Lan hộp 611.730 12 7.340.760

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

676 Multicalibrator level 2
Multicalibrator level 

2
5ml PZ Cormay Ba Lan hộp 611.730 12 7.340.760

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

677
HbA1c Direct 

Calibrators

HbA1c Direct 

Calibrators
4 x 0,5ml PZ Cormay Ba Lan hộp 7.379.190 3 22.137.570

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

678 HbA1c Direct Controls
HbA1c Direct 

Controls
4 x 0,5ml PZ Cormay Ba Lan hộp 5.959.485 3 17.878.455

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018
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STT

STT Theo 

danh mục 

TT04

Mã số theo 

danh mục 

TT04

Tên VTYT Tên Thương mại Quy cách Hãng sản xuất
Nước sản 
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Số lượng Thành tiền

Nhà thầu 
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Tên đơn vị 

(Sở y tế/ cơ 

sở KCB)

Tỉnh/TP
Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

679 HDL/LDL Calibrator HDL/LDL Calibrator 1 x 1ml PZ Cormay Ba Lan hộp 1.404.900 3 4.214.700

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

680 CK-MB Calibrator CK-MB Calibrator 1 x 1ml PZ Cormay Ba Lan hộp 1.144.290 3 3.432.870

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

681 Serum HN
Physiological level- 

Serum HN
Lọ/5 ml PZ Cormay Ba Lan hộp 770.385 12 9.244.620

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

682 Serum HP
Pathological level- 

Serum HP
Lọ/5 ml PZ Cormay Ba Lan hộp 770.385 12 9.244.620

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

683
Dung dịch rửa cuvet có 

chứa Alkanine

Alkaline Washing 

Solution
500 ml PZ Cormay Ba Lan chai 3.078.350 50 153.917.500

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

684
Dung dịch rửa cuvet có 

chứa Acid

Acid Washing 

Solution
500 ml PZ Cormay Ba Lan chai 2.938.430 25 73.460.750

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

685
Bóng đèn dùng cho máy 

sinh hóa
Halogen Lamp 1 cái Peripheral Mỹ cái 5.250.000 6 31.500.000

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018
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STT

STT Theo 

danh mục 

TT04

Mã số theo 

danh mục 

TT04

Tên VTYT Tên Thương mại Quy cách Hãng sản xuất
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công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

686 Cup's mẫu thử Sample cup's 250 1 x 250 Roche Austria túi 787.500 20 15.750.000

 CÔNG TY

 TNHH THIẾT

 BỊ KHOA

 HỌC KỸ 

THUẬT 

NAM PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

410/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

687  M- 30D DILUENT Diatro*Dil SYS Thùng 20L Diatron MI Zrt Hungary ml 70 1.320.000 92.400.000

CÔNG TY

 TNHH TM

 THIẾT BỊ

 Y TẾ

THÀNH PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

411/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

688  M-30CFL LYSE 
Diatro*

Lyse-KX SYS
Lọ 500ml Diatron MI Zrt Hungary ml 2.709 32.000 86.688.000

CÔNG TY

 TNHH TM

 THIẾT BỊ

 Y TẾ

THÀNH PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

411/

QĐ-

TTYT

26/12/2018

689  Control 3 mức 
3PD Hematology 

Controls
3x3ml CDS-Mỹ/ R&D Mỹ ml 409.500 126 51.597.000

CÔNG TY

 TNHH TM

 THIẾT BỊ

 Y TẾ

THÀNH PHÁT

TTYT 

huyện Chợ 

Lách

Bến Tre

411/

QĐ-

TTYT

26/12/2018
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